MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 2/2018-2019

1/ Học phí bậc cao đẳng khóa 4 – Khối lớp 186 (tuyển sinh năm 2018) 
			 STT
	NGÀNH
	MỨC HỌC PHÍ

	1
	Nhóm ngành Điện - Điện tử :
- Điện tử công nghiệp
- Điện tử- viễn thông
- Điện công nghiệp
	4.900.000

	2
	Nhóm ngành công nghệ thông tin:
- Lập trình máy tính
- Quản trị mạng máy tính
	4.900.000

	3
	Nhóm ngành Du lịch – khách sạn:
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
- Quản trị khách sạn
- Quản trị nhà hàng
	5.100.000

	4
	Tiếng Anh
	5.300.000

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	4.900.000

	6
	Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
	4.900.000

	7
	Thiết kế đồ họa
	4.900.000

	8
	Thiết kế thời trang
	4.900.000

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	4.700.000

	10
	Marketing
	4.700.000

	11
	Chăm sóc sắc đẹp
	5.500.000

	12
	Tài chính – ngân hàng
	4.700.000



1/ Học phí bậc cao đẳng khóa 3 – Khối lớp 176 (tuyển sinh năm 2017) 
	STT
	NGÀNH
	MỨC HỌC PHÍ

	1
	Khối ngành công nghệ thông tin (Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính)
	5.100.000

	2
	Điện công nghiệp
	5.100.000

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	5.100.000

	4
	Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
	5.100.000

	5
	Thiết kế đồ họa
	5.100.000

	6
	Thiết kế thời trang
	5.100.000

	7
	Quản trị khách sạn
	5.100.000

	8
	Marketing
	4.900.000

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	4.900.000

	10
	Tiếng Anh
	5.300.000



2/ Học phí bậc trung cấp ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 
	STT
	KHỐI LỚP
	MỨC HỌC PHÍ

	1
	16CY103 – Hệ 3 năm
	6.300.000

	2
	17510111 – Hệ 2 năm
	6.300.000
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